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Câu
Nội dung
Điểm

a
Công thức cấu tạo C5H12 :
0,75

CH3
(0,25.3)

CH3-CH2-CH2-CH2-CH3 , CH3-CH-CH2-CH3, CH3-C-CH3

CH3
CH3

Từ glucozơ điều chế :

- Etylaxetat :

1




C6H12O6


men rượu, 

30-320


2C2H5OH  + 2CO2 ↑

men giấm


0,25

b
C2H5OH  +    O2


CH3-COOH    +    H2O

H2SO4 đ, t0


0,25 

CH3-COOH
+       C2H5OH
CH3COOC2H5
+    H2O
0,5

-Natri axetat : 

CH3COOH    +    NaOH  →  CH3-COONa  +  H2O
0,25

Hoặc : 2CH3-COOH + Na2CO3 → 2CH3-COONa +  CO2↑ +  H2O

Quan sát hiện tượng ,viết phương trình phản ứng :

- Cho benzen vào dung dịch brom:

Dung dịch nâu đỏ của brom không bị mất màu .

-Đun nóng benzen với brom có bột sắt xúc tác :

Màu nâu đỏ của brom bị mất và có khí bay ra .

a
Fe, t0


0,25 
0,25 

C6H6
+       Br2
C6H5Br
+    HBr ↑
0,25

-Cho Na vào rượu etylic :

Có bọt khí thóat ra và mẩu natri tan dần
0,25

2
2CH3-CH2OH
+
2Na  → 2CH3-CH2ONa  +  H2↑
0,25

-Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch nước NH3 ,sau đó nhỏ dung 

dịch glucozơ vào : 

Ban đầu nhỏ dung dịch AgNO3 vào dung dịch amoniac tạo ra 
dung dịch đồng nhất,sau đó nhỏ dung dịch glucozơ vàothấy có 

hiện tượng tráng bạc lên thành ống nghiệm .
0,5

Phân biệt rượu etylic,axit axetic và dầu ăn :

-Cho nước vào mẩu chất của 3 chất lỏng , có 2 mẩu tan là rượu

b
etylic và axit axetic ,mẩu không tan hỗn hợp phân thành hai lớp là
0,75

dầu ăn.

-Cho quỳ tím vào 2 mẩu tan,mẩu nào làm quỳ tím hóa đỏ là axit
0,5

axetic mẩu không làm đổi màu quỳ là rượu etylic .

Tính thể tích khí CO2 thu được :

VC2H5OH = 10. 90/100 = 9ml
0,25
mC2H5OH  = 9.0,8 =  7,2 g
0,25

a
nC2H5OH  =  7,2 / 46  =  0,1565 mol
0,25

3 

C2H5OH
+
3O2
→  2CO2    +    3H2O
0,25

nCO2  =  0,1565 . 2  =  0,313mol

Thể tích CO2 thu được  =  0,313 . 22,4 = 7,0112lit
0,25

Hòan thành phương trình :

b

(C15H31COO)3C3H5 + 3NaOH

xt, t0, p


t0

C3H5(OH)3 + 3C15H31COONa




0,5 

nCH2=CH2
( CH2-CH2 )n
0,25

Phương trình phản ứng :

a
CH4
+
2O2
→    CO2    +     2H2O
0,25

CO2
+    Ba(OH)2
→  BaCO3↓  +    H2O
0,25

4
Tính m1,m2 :

Độ tăng khối lượng của bình =  mCO2  +  mH2O  =  m1

Khối lượng kết tủa  =  mCaCO3 =    m2

b
nCH4  =  28 : 22,4  =  1,25 mol

nCO2  =  nCH4  = 1,25mol

nH2O  = 2nCH4  = 1,25.2 = 2,5mol

m1 = 44.1,25 + 18.2,5 = 100gam .

nBaCO3  =  nCO2  =  1,25 mol

m2  =  197 . 1,25 = 246,25gam
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